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Bài 1:
Hai thanh cứng, nhẹ, chiều dài mỗi thanh là l=1m nối với nhau bằng một bản lề C khối lượng m. Đầu kia mỗi thanh có gắn các quả cầu khối lượng mA = m, mB = 2m. Hệ thống đặt thẳng đứng trên bàn. Bằng tác động nhỏ, hai quả cầu bắt đầu trượt ra xa nhau sao cho hai thanh vẫn nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Bỏ qua mọi ma sát, g=10m/s2 

a) Tìm vận tốc của bản lề tại thời điểm sắp chạm sàn.

b) Tìm vận tốc của quả cầu 2m tại thời điểm góc giữa hai thanh bằng 
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	Cách giải
	Kết quả
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Bài 2: 
Một lượng khí lý tưởng thực hiện một chu trình như hình vẽ. Nhiệt độ của khí ở điểm A là 200 K. Ở hai trạng thái B và C khí có cùng nhiệt độ.

Xác định nhiệt độ cực đại của khí ?

	Cách giải
	Kết quả
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Bài 3: 


Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó: E = 80V, R1 = 30 (, R2 = 40 (, R3 = 150 (, R + r = 48(, ampe kế  chỉ 0,8A, vôn kế chỉ 24V.

1. Tính điện trở RA của ampe kế và điện trở RV của vôn kế.

2.  Khi chuyển R sang song song với đọan mạch AB. Tính R trong hai trường hợp:

a) Công suất tiêu thụ trên điện trở mạch ngoài đạt cực đại.

b) Công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt cực đại.

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 4: 
Điểm sáng A nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ mỏng tiêu cự f = 36cm, phía bên kia thấu kính đặt một màn (M) vuông góc với trục chính, cách A đoạn L. Giữ A và (M) cố định, xê dịch thấu kính dọc theo trục chính trong khoảng từ A đến màn (M), ta không thu được ảnh rõ nét của A trên màn mà chỉ thu được các vết sáng hình tròn. Khi thấu kính cách màn một đoạn ℓ = 40cm ta thu được trên màn vết sáng hình tròn có kích thước nhỏ nhất. Tìm L.

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 5: 

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lượng m = 250g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m. Kéo vật m xuống theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo giãn 7,5cm rồi thả nhẹ. Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng của vật, trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống dưới, chọn gốc thời gian là lúc thả vật. Lấy 
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 và π2 ≈ 10 . Coi vật dao động điều hòa.

a) Viết phương trình dao động

b) Tìm thời gian từ lúc thả vật đến khi vật tới vị trí lò xo không biến dạng lần đầu tiên.

c) Xác định độ lớn lực đàn hồi tại thời điểm động năng bằng ba lần thế năng.

d) Xác định khoảng thời gian lò xo bị giãn trong một chu kì.

	Cách giải
	Kết quả
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	Kú thi gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh cÇm tay casio 

líp 12 n¨m häc 2010 - 2011
H­íng dÉn chÊm m«n: VËt lý


	Bài
	Lời giải vắn tắt
	Điểm

	1

(2đ)

	a) Giả sử khi sắp chạm đất, quả cầu B có vận tốc 
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 thì do tính chất của thanh cứng, quả A và bản lề cũng phải có vận tốc vB. Điều này vô lý vì thanh choãi ra. Vậy 
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. Tương tự 
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. Vậy ngay khi sắp chạm đất, hai quả cầu dừng lại, VC có phương thẳng đứng.
[image: image64.bmp]- Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: 
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b) Phân tích VC thành hai thành phần VCx và VCy.

- Do tính chất của thanh cứng: 
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- Định luật bảo toàn động lượng theo phương ngang:
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- Định luật bảo toàn cơ năng: 
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Giải hệ (3), (4), (5) tìm được: 
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	- Do VC = 3VA nên PC = 3PA. Ta có ở quá trình AB là đẳng tích 
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 = const nên từ A đến B nhiệt độ tăng và đạt cực đại ở B. Và: 
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- Quá trình CA do phương trình đường CA có dạng p = uV hay nRT = uV2 nên T cực đại tại C.

- Xét quá trình BC: Phương trình đoạn BC là P = a.V + b.
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Tại B là 9PA = aVA + b

Tại C là 3PA = a3V + b 

=> P = 
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=> Tmax = 
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Vậy nhiệt độ cực đại của khí đạt được tại điểm D trên BC là: Tmax = 12.200 = 2400K
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	1- Gọi I là cường độ dòng điện trong mạch chính:

Ta có:
E = I (r + R) + R2 (I – IA) + UV



80 = 48I + 40 (I – 0,8) + 24 ( I = 1A






UAB = (I – IA​) R2 + UV = 32V 
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2- Ta có: 
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a) Khi chuyển R sang song song với đoạn mạch AB thì mạch ngoài có điện trở 
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 (1), cường độ dòng qua nguồn: 
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(với r=48-R, 
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Công suất P của mạch ngoài: 
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Ta thấy với R=48 thì mẫu số min còn tử số max nên P max. Vậy R=48(



b) Ta có: 
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Công suất P của R là: 
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Ta thấy với R=48 thì mẫu số min còn tử số max nên P max. Vậy R=48(
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Ta có:
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 EMBED Equation.3  [image: image40.wmf]R
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Vì R không đổi, để r nhỏ nhất  thì 
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Điều kiện này xảy ra khi : 
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Thay d = L - ℓ ( (L - 40)2 = 36L ↔ 
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	- Vật m chịu 2 tác dụng: Trọng lực P và lực đàn hồi của lò xo. ở vị trí cân bằng (VTCB) lò xo giãn một đoạn 
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- Phương trình dao động có dạng: 
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trong đó tần số góc: 
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ở thời điểm thả vật thì lò xo giãn 7,5cm tức là cách VTCB một đoạn là: 7,5 – 2,5 = 5cm 
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a) Do đó phương trình dao động là:   
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c) Tại vị trí có động năng bằng ba lần thế năng:
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- Nếu 
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d) Khoảng thời gian lò xo bị giãn trong một chu kì là:
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=> a = �EMBED Equation.3��� ; b = 12PA
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